
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:            

V/v công bố danh sách cá nhân được 

cấp chứng chỉ hành nghề khám, 

chữa bệnh tại Sở Y tế Đắk Nông từ 

tháng 01/2023 đến tháng 06/2023 

           Đắk Nông, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy 

định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh, 

 Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh được Sở Y tế Đắk 

Nông cấp chứng chỉ hành nghề từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023 lên Trang thông 

tin điện tử của Sở Y tế như sau: (phụ lục gửi kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức được 

biết./. 

 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (biết);                  

- VP Sở, Th tra Sở, P. TCCB; 

- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH  

TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NVYD ngày…… tháng 10 năm 2023 

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

TT 
Số Chứng chỉ hành 

nghề 
Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 3362/ĐNO- CCHN Hoàng Văn Kỳ Cư Jút, Đắk Nông Bác sĩ 

2 
3363/ĐNO- CCHN 

Phạm Thị Diễm 
Krông Nô, Đắk Nông CNĐD 

3 
3364/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Quý 
Đắk RLấp, Đắk Nông CĐĐD 

4 
3365/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Hằng 
Cư Jút, Đắk Nông Y sĩ 

5 
3366/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Mạnh Linh 
Đắk Mil, Đắk Nông CNĐD 

6 
3367/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thành Giang 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

7 
3368/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Xuân Phong 
Đắk lắk Y sĩ 

8 
3369/ĐNO- CCHN 

Hoàng Thị Hải Yến 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD SPK 

9 
3370/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Ngọc Lan Chi 
Cư Jút, Đắk Nông BSYK ® 

10 
3371/ĐNO- CCHN 

Phan Thị Thuỳ 
Krông Nô, Đắk Nông CN PHCNVLTL 

11 
3372/ĐNO- CCHN 

Võ Thị Bảo Hiền 
Đắk Mil, Đắk Nông CN Điều dưỡng 

12 
3373/ĐNO- CCHN 

Đỗ Thị Huyền Trang 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CN Điều dưỡng 

13 
3374/ĐNO- CCHN 

Đặng Thị Thuỳ Trâm 
Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYK 

14 
3375/ĐNO- CCHN 

Vương Chí Bảo 
Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYK 

15 
3376/ĐNO- CCHN 

Trinh Tiến Nghĩa 
Cư Jút, Đắk Nông Y sĩ 

16 

3377/ĐNO- CCHN 

Nông Thị Mai Loan 

Cư Jút, Đắk Nông Cao đẳng xét 

nghiệm 

17 
3378/ĐNO- CCHN 

Phan Thị Lệ Hằng 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CĐ điều dưỡng 

18 
3379/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Hoa 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD  

19 
3380/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thảo 

Trang 

Đắk Mil, Đắk Nông Bs y khoa ® 



20 
3381/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Dáng 
Đắk Mil, Đắk Nông CNĐD® 

21 
3382/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Hằng 
Gia Nghĩa, Đắk Nông BS CKI YHGĐ 

22 
3383/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Minh Hằng 
Cư Jut, Đắk Nông Bs y khoa ® 

23 
3384/ĐNO- CCHN 

H’ B’ra Niê 
Krông Nô, Đắk Nông CĐĐD 

24 
3386/ĐNO- CCHN 

Đào Thị Thu 
Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bs y khoa 

25 
3387/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Như Quỳnh 
Đắk Mil, Đắk Nông Bs y khoa 

26 
3388/ĐNO- CCHN 

Thị Uyên 
Đắk R’Lấp, Đắk Nông CĐ ĐD 

27 
3389/ĐNO- CCHN 

Đoàn Trung Quân 
Đắk R’Lấp, Đắk Nông CNXN 

28 
3390/ĐNO- CCHN 

Hà Ngọc Ấn 
Tuy Đức, Đắk Nông Bs y khoa 

29 
3391/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Quang Kiên 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CĐ XN 

30 
3392/ĐNO- CCHN 

Mùa A Ca 
Đắk Glong, Đắk Nông Y Sĩ YHCT 

31 
3393/ĐNO- CCHN 

Mùa A Vang 
Đắk Glong, Đắk Nông Y Sĩ YHCT 

32 

3394/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Bích Mận 

Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD Gây mê 

HS® 

33 
3395/ĐNO- CCHN 

H Môl Ê Nuôl 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD  

34 
3396/ĐNO- CCHN 

Ngô Hồ Kim Hương 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD  

35 
3397/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Bích Thuỷ 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD  

36 
3398/ĐNO- CCHN 

Trần Văn Chung 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD  

37 

3399/ĐNO- CCHN 

Trần Kim Lâm 

Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD, phụ mổ 

RHM 

38 
3400/ĐNO- CCHN 

Hoàng Thị Tằm 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD  

39 
3401/ĐNO- CCHN 

Lê Thị Thanh Tâm 
Đắk Mil, Đắk Nông CNĐD  

40 
3402/ĐNO- CCHN 

Thị H’Mar 
Tuy Đức, Đắk Nông CNĐD  

41 
3403/ĐNO- CCHN 

Phạm Văn Mạnh 
Đắk Song, Đắk Nông Bs Nội trú Sản 

42 
3404/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Hoài Nam 
Đắk R’Lấp, Đắk Nông CĐĐD  

43 
3405/ĐNO- CCHN 

Đặng Thị Minh Khai 
Đắk R’Lấp, Đắk Nông CĐĐD  



44 
3406/ĐNO- CCHN 

Trần Thu Hoài 
Đắk Song- Đắk Nông BSĐK 

45 
3407/ĐNO- CCHN 

Đặng Thị Thuý Hà 
Đắk R’Lấp- Đắk Nông ĐDTH 

46 
3408/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Trúc Ly 
Đắk Mil- Đắk Nông ĐDTH 

47 
3409/ĐNO- CCHN 

Bùi Thị Lệ Thuỷ 
Cư Jút- Đắk Nông CNĐD 

48 
3410/ĐNO- CCHN 

SIE MỸ NGA 
Gia Nghĩa- Đắk Nông BSĐK 

49 
3411/ĐNO- CCHN 

Trương Hạ Lam Quyên 
Gia Nghĩa - Đắk Nông BSĐK 

50 
3412/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Thìn 
Đắk Glong- Đắk Nông CNĐD 

51 
3413/ĐNO- CCHN 

Hoàng Thị Thu Hiền 
Krông Nô- Đắk Nông CNĐD 

52 
3414/ĐNO- CCHN 

Bùi Thị Ngọc 
Krông Nô- Đắk Nông CNĐD 

53 
3415/ĐNO- CCHN 

Đoàn Thị Bích Ngọc 
Krông Nô- Đắk Nông CNĐD 

54 
3416/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Trúc 
Krông Nô - Đắk Nông CNĐD 

55 
3417/ĐNO- CCHN 

Phạm Thị Dịu 
Krông Nô, Đắk Nông CNĐD  

56 
3418/ĐNO- CCHN 

Vũ Thị Lanh 
Đắk Glong-Đắk Nông CNĐD 

57 
3419/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Hảo 
Đắk Glong-Đắk Nông CNĐDPS 

58 
3421/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Thu Hà 
Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bác sĩ YK® 

59 
3422/ĐNO- CCHN 

Trần Văn Đạt 
Đắk Song, Đắk Nông Bác sĩ YK 

60 
3423/ĐNO- CCHN 

Hoàng Thị Huyền 
Cư Jút, Đắk Nông Bs RHM 

61 
3424/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thuý 

Trang 

Đắk R’Lấp, Đắk Nông CĐĐD  

62 
3425/ĐNO- CCHN 

Phạm Thị Huế 
Đắk Song, Đắk Nông Y Sĩ YHCT 

63 
3426/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Thương 
Đắk Mil, Đắk Nông Y sĩ 

64 
3427/ĐNO- CCHN 

Hoàng Thị Linh 
Cư Jút, Đắk Nông Bác sĩ 

65 
3428/ĐNO- CCHN 

Trần Văn Minh 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sĩ 

66 
3429/ĐNO- CCHN 

Hoà Thị Thu Hiền 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

67 
3430/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Dung 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

68 
3432/ĐNO- CCHN 

Huỳnh Văn Ân 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs CKI TMH ® 



69 
3431/ĐNO- CCHN Nguyễn Mạc Minh 

Hoàng 

Cư Jút, Đắk Nông Bác sĩ 

70 
3433/ĐNO- CCHN 

Phạm Thị Ái Vân 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

71 
3437/ĐNO- CCHN 

Lại Thị Phước 
Đắk Mil, Đắk Nông CN Điều dưỡng 

72 
3438/ĐNO- CCHN 

Hoàng Ngọc Hiếu 
Đắk Mil, Đắk Nông CN XN ® 

73 
3439/ĐNO- CCHN 

Lê Nữ Quỳnh Diễm 
Đắk Mil, Đắk Nông Cao đẳng XN ® 

74 
3440/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Chu Hồng Hà 
Gia Nghĩa, Đắk Nông BS CKI SPK 

75 
3441/ĐNO- CCHN 

Lê Thị Trúc Anh 
Gia Nghĩa, Đắk Nông BS CKI SPK 

76 
3442/ĐNO- CCHN 

Trần Vũ Thục Trinh 
Gia Nghĩa, Đắk Nông BS CKI SPK 

77 
3443/ĐNO- CCHN 

Trương Thị Công Đoàn 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD SPK 

78 
3444/ĐNO- CCHN 

Bùi Xuân Ba 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

79 
3445/ĐNO- CCHN 

Lê Hoài An 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

80 
3446/ĐNO- CCHN 

Trương Đình Phú 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs CKI GMHS 

81 
3447/ĐNO- CCHN 

Dư Thị Ngọc 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD SPK 

82 
3448/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Hải 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD SPK 

83 
3449/ĐNO- CCHN 

Trần Văn Quan 
Đắk R’lấp, Đắk Nông Cử nhân Xn 

84 
3450/ĐNO- CCHN 

Trương Đức Hoàng 
Đắk R’lấp, Đắk Nông Cử nhân Xn 

85 
3451/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Phương 
Đắk Song, Đắk Nông CNĐD 

86 
3452/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Xuân Hoà 
Cư Jút, Đắk Nông CNĐD 

87 
3453/ĐNO- CCHN 

Phan Thị Oanh 
BMT, Đắk Lắk CNĐD 

88 
3454/ĐNO- CCHN 

Đỗ Thanh Nhã 
Cư Jút, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

89 
3455/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Hồng Hà 
Cư Jút, Đắk Nông Bác sĩ 

90 
3456/ĐNO- CCHN 

Lý Thị Lệ 
Cư Jút, Đắk Nông Bs Y khoa 

91 
3457/ĐNO- CCHN 

Cao Sinh Nguyên 
Cư Jút, Đắk Nông Bs Y khoa 

92 
3458/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Đường 
Đắk Glong, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

93 
3459/ĐNO- CCHN 

Trần Xuân Giang 
Đắk Glong, Đắk Nông Y sĩ YHCT 



94 
3460/ĐNO- CCHN 

Đỗ Thị Minh Phương 
Cư Jút, Đắk Nông KTV XN® 

95 
3461/ĐNO- CCHN 

Hoàng Thị Thảo 
Krông Nô, Đắk Nông Cử nhân ĐD® 

96 
3462/ĐNO- CCHN 

Hồ Thị Hoà 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD® 

97 
3463/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thu Trang 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD® 

98 
3464/ĐNO- CCHN 

Huỳnh Thị Thiên Trang 
Krông Năng, Đắk Lắk Bác sĩ y khoa® 

99 
3465/ĐNO- CCHN 

Đoàn Minh Dũng 
Krông Năng, Đắk Lắk Bác sĩ y khoa® 

100 
3466/ĐNO- CCHN 

Tạ Thị Thanh Phú 
Đắk Song, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

101 
3467/ĐNO- CCHN Trương Hoàng Ngọc 

Mỹ 

Tam Quan, Bình Định Bác sĩ y khoa 

102 
3468/ĐNO- CCHN 

Trần Thị Thu Hoài 
Gia Nghĩa, Đắk Nông CĐ điều dưỡng 

103 
3469/ĐNO- CCHN 

Phạm Đức Long 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

104 
3470/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

Đắk Song, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

105 
3471/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Thảo 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

106 
3472/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Ngọc 

Hoàng 

Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

107 
3473/ĐNO- CCHN 

Lê Thành Thông 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

108 
3474/ĐNO- CCHN 

Trương Văn Hoà 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

109 
3475/ĐNO- CCHN 

Đinh Thể 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

110 
3476/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Văn Được 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

111 
3477/ĐNO- CCHN 

Y Hà 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

112 
3478/ĐNO- CCHN 

Trương Thị Kha 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

113 
3479/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Văn Ty 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

114 
3480/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Đăng Trung 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

115 
3481/ĐNO- CCHN 

Lỳ A Ua 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

116 
3482/ĐNO- CCHN 

Lường Thị Chung 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

117 
3483/ĐNO- CCHN 

Hoàng Thị Lam Kiều 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

118 
3484/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị An 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 



119 
3485/ĐNO- CCHN 

Lê Thị Phương Thanh 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

120 
3486/ĐNO- CCHN 

Lê Thị Thu Hương 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

121 
3487/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Hiền Trang 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

122 
3488/ĐNO- CCHN 

Nguyễn Thị Dung 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

123 
3489/ĐNO- CCHN 

Đặng Thị Thanh Tâm 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

124 
3490/ĐNO- CCHN 

Lê Thị Hoa 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

125 
3491/ĐNO- CCHN 

Vũ Thị Hải 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

126 
3492/ĐNO- CCHN 

Vũ Nữ Minh Thu 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

127 
3493/ĐNO- CCHN 

Phạm Thị Đan Viên 
Đắk Song, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

128 
3494/ĐNO- CCHN Đoàn Thị Thương 

Thương 

Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

129 
3495/ĐNO- CCHN 

Lê Thị Kim Ngân 
Gia Nghĩa, Đắk Nông Cử nhân ĐD 

130 
3496/ĐNO- CCHN 

Phan Thị Phượng 
Cư Jút, Đắk Nông Bác sĩ y khoa 

Tổng cộng: 130 Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh 
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